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LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

(LƯU HÀNH NỘI BỘ) 

 

                 

 

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

Họ và tên: 

 

Ngày sinh:  

Nơi sinh:  

Số CMTND:   

Ngày cấp:  

Nơi cấp:  

Giới tính: Nam      Nữ  

Tình trạng hôn nhân: 

Đã kết hôn    

Chưa kết hôn  

Điện thoại nhà:  

  Chiều cao:          , Cân nặng Địa chỉ Mail: Mobile: 

Hộ khẩu thường trú:  

Địa chỉ thường trú:  

 

II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

- Thời gian được bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức nhà nước : 

- Mã ngạch :                                     Số hiệu Công chức, viên chức :  

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Chuyên ngành: (Tên trong bằng cấp) 

Năm 
Chuyên 

ngành 
Tên trường Quốc gia 

Bằng hoặc 

Chứng chỉ 

Xếp 

loại 
Bắt 

đầu    
Kết thúc 

       

       

       

       

 

 

Ảnh 
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2. Các chương trình đào tạo khác: 

Thời gian           

(từ …...  

đến.......) 

Chuyên ngành đào 

tạo 

Tên trường/đơn vị 

đàotạo 

Quốc 

gia 

Bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

Xếp 

loại 

      

      

      

 

3. Ngoại ngữ  

Các ngoại 

ngữ có thể 

sử dụng 

Bằng/ 

Chứng 

chỉ 

Xếp loại/ 

Điểm  

Ngày cấp Khả năng (Tốt, khá, trung bình, yếu) 

Nghe Nói Đọc Viết 

        

        

        

        
 

4. Vi tính: 

Tên phần mềm Tốt Khá Trung bình 

Word    

Excel    

Power Point    

Phần mềm khác    
 

IV. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Liệt kê đầy đủ theo thứ tự thời gian ngược, từ thời 

điểm mới tốt nghiệp ra trường tới thời giam làm công việc hiện tại  ) 

Thời gian: 

Từ / đến 

Nơi công tác 

 

Vị trí công việc Chức 

danh 
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IV. Cam kết: 

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đúng sự thật. 

Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình 

làm việc hoặc các vấn đề liên quan khác cần thiết theo yêu cầu của Ban lãnh đạo đơn vị, 

Phòng TC-HC./. 

 .................., ngày........tháng ........năm ........ 

NGƯỜI VIẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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